Một số giải pháp tăng cường huy động vốn để hỗ trợ
 phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

 Đặc điểm kinh tế -xã hội vùng Tây Nguyên
Tây Nguyên có vị trí địa lý kinh tế quan trọng đối với cả nước, nơi có địa hình đa dạng, phức tạp, diện tích núi cao trên 800m, chiếm 53% diện tích tự nhiên. Các cao nguyên ở độ cao 300 - 800m có diện tích khoảng 2,2 triệu ha bằng 36,5%. Đồng bằng thung lũng có diện tích khoảng 57 vạn ha, chiếm 10,5%... Tây Nguyên không chỉ là lá chắn bảo vệ biên cương, giữ vững chủ quyền quốc gia mà còn là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế.
Nằm trong “tam giác phát triển - Việt Nam, Lào, Campuchia”, với những đặc trưng về thổ nhưỡng, khí hậu và diện tích rộng lớn, Tây Nguyên có một số lợi thế nhất định trong sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp khai khoáng, thủy điện và du lịch:

Đến năm 2012 Tây Nguyên đã có 551,7 nghìn ha cà phê, 242,8 nghìn ha cao su, 24,6 ngàn ha hồ tiêu, 84,9 ngàn ha điều, 52,4 ngàn ha mía, 227,5 ngàn ha đất trồng lúa. Ngoài ra, Tây Nguyên còn có diện tích rừng gần 3 triệu ha, chiếm 36% diện tích rừng cả nước, tỷ lệ che phủ so với diện tích tự nhiên khoảng 55%. Rừng Tây Nguyên có nhiều loại gỗ quí hiếm như gỗ Pơmu, Hương, Cẩm, Lat, Gọ, Mun, Trắc; các loại động vật quí hiếm như hổ châu Á, trâu rừng, bò xám xanh, bò benteng, bò tót, voi, hươu cà toong, hương vàng, các sấu, khỉ.... 
Tây Nguyên còn có thế mạnh về phát triển ngành công nghiệp thủy điện, khai khoáng và chế biến với nhiều sản phẩm phong phú và đa dạng. Trữ lượng vàng sa khoáng khoảng 8,8 tấn, phân bố ở Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai và Kon Tum; trữ lượng khoáng sản Bôxít vào loại lớn nhất Thế giới, khoảng 3,05 tỷ tấn, tập trung ở các tỉnh Gia Lai, Đăk Nông và Lâm Đồng

Ngoài ra, Tây Nguyên còn là vùng có thế mạnh để phát triển ngành du lịch và thương mại. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và một nền văn hóa bản địa phong phú, đa dạng, với hàng loạt di sản vật thể và phi vật thể như nhà rông, cồng chiêng, đàn đá, văn nghệ, văn hoá dân gian. Tây Nguyên có thể trở thành nơi khơi nguồn cho một ngành du lịch – thương mại đậm đà bản sắc dân tộc và cơ hội hợp tác liên kết kinh tế - thương mại - dịch vụ với hai nước láng giềng Lào và Campuchia để phát triển thành các trung tâm thương mại lớn, các chợ nông thôn vùng biên giới.
Với những lợi thế nêu trên, trong năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kinh tế - xã hội toàn vùng Tây Nguyên vẫn đạt được những kết quả khả quan: Tổng sản phẩm (GDP) tăng 11,8%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 11%, trong đó sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, toàn vùng đạt gần 21.000 tỷ đồng, tăng 15,87% so với năm 2011, thu ngân sách tăng 9,26% so với năm 2011. Thu nhập bình quân đầu người đạt 26,9 triệu đồng (tương đương 1.287 USD). Hoạt động thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Như vậy, ngay trong năm đầu tiên thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 được phê duyệt, các chỉ tiêu kinh tế của vùng đã vượt mục tiêu đề ra. Đây là một rất tín hiệu khả quan, nhưng để có thể khơi dậy lợi thế và tiềm năng trên đường phát triển một cách bền vững thì trước mắt Tây Nguyên vẫn cần thiết phải vượt qua những khó khăn cố hữu mà các tỉnh vùng miền núi nói chung trong cả nước đang phải đối mặt về cơ sở hạ tầng kém phát triển; phương thức kinh doanh sản xuất lạc hậu; trình độ dân trí và nhận thức của người dân còn thấp; vấn đề an sinh xã hội chưa được ổn định; sức hút đầu tư còn hạn chế… Để giải quyết được một cách triệt để những vấn đề này cần có nhiều biện pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, trong đó giải pháp tăng cường nguồn vốn có ý nghĩa rất quan trọng.
 Thực trạng huy động vốn phát triển Tây Nguyên

Trong thời gian qua, việc huy động vốn cho phát triển Tây Nguyên đã đạt được những kết quả nhất định.
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội phát triển khu vực Tây Nguyên tăng nhanh hàng năm, năm 2011- 2012 là 45.938 và 49.584 tỷ đồng, bằng 3,65 và 3,22 lần so với các năm 2001-2002. Trong đó, vốn đầu tư của Nhà nước cho cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế đã có những bước tiến bộ đáng kể. Trong những năm qua, Ngân sách Nhà nước đã đầu tư hàng trăm công trình trọng điểm, đưa năng lực tưới của thủy lợi lên 60% diện tích đất nông nghiệp. Giao thông phát triển khá, nâng cấp 3 sân bay, 13 tuyến quốc lộ, 57 tuyến tỉnh lộ và liên huyện, hàng trăm tuyến đường liên xã. Tất cả các xã trong vùng đã có đường ô tô đến trung tâm và có điện lưới quốc gia. Bên cạnh vốn đầu tư của ngân sách, việc khai thác có hiệu quả một số dự án tài trợ của WB, ADB… như dự án Đa dạng hoá Nông nghiệp Cr 3099, dự án Tài chính Nông thôn 2855, dự án Phát triển Nông thôn 1973… cũng góp phần phát triển giao thông nông thôn có hiệu quả. Ngoài ra, nguồn vốn FDI, mặc dù chiếm tỷ trọng chưa cao trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội nhưng tỷ trọng không ngừng tăng lên qua các năm, tăng 42,33% giai đoạn 2001-2005; tăng gần 50% giai đoạn 2006-2010; các năm 2011-2012 lần lượt là 57% và 53%.


Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn FDI, nguồn vốn đầu tư từ hệ thống ngân hàng đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội của khu vực Tây Nguyên. Có thể khẳng định, các TCTD mà chủ yếu là các NHTM đi đầu trong việc huy động vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn Tây Nguyên. Giai đoạn 2001-2010, trên 30% vốn đầu tư toàn xã hội của Vùng được thực hiện qua hoạt động cho vay của các TCTD. Nếu không tính vốn NSNN, có đến trên 50% vốn đầu tư qua các NHTM. Vốn các TCTD tập trung chủ yếu cho phát triển nông nghiệp – nông thôn. Đến cuối năm 2012, dư nợ các TCTD trên địa bàn Tây Nguyên đạt 104.329 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng đầu tư vốn tín dụng phát triển nông nghiệp - nông thôn đạt 51.380 tỷ đồng, chiếm 49% dư nợ toàn vùng. Một số tỉnh có dư nợ tín dụng nông nghiệp – nông thôn cao là Đắc Nông (78,8%), Lâm Đồng (56%). Theo đó, các TCTD cũng chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào những ngành mũi nhọn của khu vực, có đóng góp lớn cho các hoạt động thương mại và sản xuất của cả nước như là ngành thủy điện, cà phê, công trình thi công xây lắp,...
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Về cơ bản, mạng lưới ngân hàng đã phủ khắp tất cả các huyện của các tỉnh Tây Nguyên. Hiện tại, bên cạnh sự hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và NHCSXH, phần lớn các NHTM lớn trong hệ thống hiện diện trên địa bàn dưới hình thức chi nhánh hoặc phòng giao dịch được phân bố trải rộng khắp 5 tỉnh Tây Nguyên.

	                       
	NHTM
	NHCS
	NHPT
	QTDND
	Phòng GD
	ATM
	POS

	Chi nhánh Tỉnh Gia Lai
	16
	1
	1
	6
	105
	143
	621

	Chi nhánh Tỉnh đak lak 
	27
	1
	1
	1
	115
	218
	362

	Chi nhánh Tỉnh Đăk Nông
	4
	1
	1
	2
	11
	31
	47

	Chi nhánh Tỉnh Kom Tum
	7
	1
	1
	5
	34
	46
	83

	Lâm Đồng
	14
	1
	1
	22
	60
	146
	545




Vốn tín dụng ngân hàng đến với khu vực Tây Nguyên không chỉ phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao kiến thức, trình độ dân trí, đặc biệt chú trọng đối với các dân tộc thiểu số. Tham gia vào các hoạt động tín dụng này phần lớn là các NHMM nhà nước và NHCSXH, trong giai đoạn 2009 – 2012 tổng mức chi cho công tác an sinh xã hội  là 272,19 tỷ đồng.
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Như vậy, có thể nhận thấy rằng mặc dù vốn đầu tư đã tăng trong những năm qua, nhưng so với yêu cầu phát triển, đặc biệt là theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì dự kiến nhu cầu vốn đầu tư trên địa bàn vùng Tây Nguyên theo phương án tăng trưởng lựa chọn trong giai đoạn 2011-2015 là 207.900 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 là 512.400 tỷ đồng thì nguồn vốn huy động hiện tại còn rất khiêm tốn: Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nhanh về kinh tế; Thu ngân sách địa phương mất cân đối nghiêm trọng so với nhu cầu chi tiêu trên địa bàn; Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kém, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, thu ngân sách trên điạ bàn mới đáp ứng trên 30% nhu cầu chi của địa phương; Huy động vốn từ các nguồn lực tại chỗ còn thấp, chất lượng tín dụng chính sách còn hạn chế. Hiện tại, nguồn vốn huy động trên địa bàn chỉ đáp ứng được khoảng hơn 50% nhu cầu vốn, phần còn lại chủ yếu được thực hiện thông qua điều chuyển vốn. Chính vì vậy, trong thời gian tới, để có thể đạt được bền vững các mục tiêu được phê duyệt trong Quy hoạch Chiến lược phát triển tổng thể của vùng cần thiết phải tập trung khai thác huy động vốn trong vùng và ngoài vùng một cách hiệu quả thông qua các kênh huy động chủ chốt như NSNN, các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, các chương trình dự án phi chính phủ và đặc biệt thông qua hệ thống ngân hàng.
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*Các giải pháp huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Tăng cường vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 

Vốn ngân sách có vai trò động lực để thu hút các nguồn vốn khác đầu tư phát triển KT-XH. Một khu vực hay một quốc gia không thể phát triển nếu không có sự đầu tư của Nhà nước. Điều đó càng có ý nghĩa  đối với Tây Nguyên - một khu vực có mặt bằng kinh tế và kết cấu hạ tầng thấp so với các khu vực khác trong cả nước. Vốn ngân sách phải tập trung cho các lĩnh vực mà hiện tại chưa thể khai thác có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư khác, chẳng hạn như giáo dục, y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn… để làm tiền đề cho các ngành nghề phát triển. Muốn vậy, phải kết hợp tốt giữa ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương trong đầu tư phát triển. Đối với ngân sách địa phương, phải tạo ra nguồn thu lớn và ổn định. Đối với ngân sách trung ương, Nhà nước ta đã xác định cần phải đầu tư để phát triển nông nghiệp-nông thôn Tây Nguyên, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc ít người để thu hẹp khoảng cách về thu nhập, về cơ sở hạ tầng của khu vực này. Vấn đề đặt ra là phải có danh mục, dự án và tổ chức thực hiện tốt vốn đầu tư của ngân sách Nhà nước. Hay nói cách khác là phải làm tốt công tác qui hoạch, kế hoạch để thu hút vốn đầu tư từ ngân sách trung ương. Thực hiện rà soát và hoàn thiện quy hoạch của từng xã, huyện, tỉnh và tổng thể toàn khu vực Tây Nguyên về đất sản xuất, về rừng, về các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, về đô thị và thực trạng phát triển của các ngành kinh tế hiện nay.

Nuôi dưỡng và khai thác có hiệu quả nguồn thu ngân sách địa phương để tăng đầu tư cho phát triển nông nghiệp-nông thôn

Tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi để tất cả các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế mở rộng sản xuất kinh doanh một cách bình đẳng trong Vùng, để qua đó, tạo nguồn thu thuế cho ngân sách ổn định theo hướng tăng trưởng bền vững. Xác định đây là nguồn thu chính, cơ bản và lâu dài của ngân sách địa phương. Có giải pháp đồng bộ và kiên quyết để chống các hành vi sách nhiễu, tham ô, cửa quyền của một số cán bộ công quyền lợi dụng quyền lực, nhiệm vụ để thu lợi cá nhân làm suy giảm khả năng SX-KD của các chủ thể kinh tế. Tăng cường quy hoạch các khu thương mại, khu dân cư ở các đô thị, các thị trấn, thị tứ ở nông thôn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách phát triển các cơ sở hạ tầng nông thôn. Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên về nước, thuỷ điện, đất đai, lâm khoáng sản là những nguồn thu đặc biệt quan trọng của ngân sách vùng Tây Nguyên. 

Khai thác có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nguồn vốn ủy thác đầu tư

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư cho Tây Nguyên chủ yếu từ nguồn vốn tín dụng phát triển hàng năm của Nhà nước và nguồn ODA của nước ngoài đầu tư thông qua các sở ngành địa phương. Nguồn vốn này chủ yếu được quản lý tại Ngân hàng Phát triển, NHĐT&PT và một bộ phận nhỏ NHNo&PTNT các tỉnh Tây Nguyên. Nhiều dự án tín dụng ưu đãi như các dự án thủy điện, các dự án ngành cao su đã phát huy hiệu quả tốt, góp phần tạo ra nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách. Bên cạnh đó, một số dự án như dự án phát triển các nông trường cà phê quốc doanh, dự án dâu tằm, dự án 135 vv…được đánh giá là kém hiệu quả hoặc chưa đạt được mục tiêu mong muốn. Cần phải sơ kết, tổng kết để đúc rút kinh nghiệm cho việc tiếp tục thực hiện các dự án và triển khai các dự án tiếp theo.

Đối với nguồn vốn ủy thác đầu tư: Thời gian qua, chủ yếu do các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, các quỹ tài chính quốc tế… đầu tư thông qua các dự án phát triển. Phần lớn nguồn vốn này được ủy thác cho các NHTM cho vay, trong đó đáng kể nhất là NHNo&PTNT và NHĐT&PT. Công tác quản lý nguồn vốn ủy thác đầu tư được các tổ chức quốc tế kiểm tra giám sát một cách chặt chẽ. Kết quả đầu tư là cơ sở để các tổ chức này mở rộng hay thu hẹp qui mô tài trợ và xem xét tài trợ các dự án mới. Vì vậy, việc chấp hành tốt các qui định về quản lý vốn dự án ủy thác đầu tư có ý nghĩa quan trọng trong việc khơi tăng nguồn vốn này của các tổ chức tài chính quốc tế.

 Làm tốt công tác kêu gọi vốn đầu tư từ bên ngoài

Tây Nguyên là khu vực kém thuận lợi so với nhiều khu vực khác trong cả nước về thu hút vốn đầu tư của nước ngoài. Vì vậy, cần phải có chính sách ưu đãi đặc biệt thì mới tạo được sự thu hút, để ý của các nhà đầu tư đối với khu vực này. Đồng thời, từng tỉnh, từng khu công nghiệp của Tây Nguyên cần xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chiến dịch quảng bá hình ảnh của Tây Nguyên, đặc biệt là tiềm năng về tài nguyên ra bên ngoài. Trước mắt, là kêu gọi vốn đầu tư của các DN từ các trung tâm kinh tế và các địa phương khác trong cả nước. Muốn vậy, phải cải cách thủ tục hành chính khi cấp giấy phép đầu tư, xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng nói chung, của các khu công nghiệp nói riêng; có chính sách ưu đãi về thuế, về khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, về hỗ trợ đào tạo lao động ...

Tăng cường nguồn vốn huy động thông qua hệ thống ngân hàng 
Đây là nguồn vốn đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế Tây Nguyên hiện tại cũng như trong thời gian tới. Sự hiện diện của hệ thống ngân hàng tại khu vực không chỉ giúp cho quá trình dẫn vốn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh được nhanh và hiệu quả mà nó còn góp phần làm gia tăng lợi thế thu hút đầu tư của các tỉnh Tây Nguyên thông qua việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ tiện ích, đa dạng. Tuy nhiên, thực tế phát triển tại các nước nói chung và Việt Nam nói riêng đều cho thấy có rất nhiều nhân tố cản trở quá trình tham gia của các ngân hàng vào các khu vực có vị trí địa kinh tế cách xa trung tâm, cơ sở hạ tầng, trình độ dân trí chưa phát triển. Ngoài ra, một trong những nguyên nhân làm cho các ngân hàng chưa tích mở rộng hoạt động ở những khu vực này là do thiếu nguồn vốn vì khả năng huy động là rất hạn chế, đặc là nguồn vốn trung và dài hạn. Chính vì vậy, để tháo gỡ dần các rào cản, tạo điều kiện để nguồn vốn tín dụng đến được với khu vực vùng núi như Tây Nguyên thì không chỉ bản thân các ngân hàng phải chủ động, linh hoạt thông qua các sản phẩm ngân hàng phù hợp để có thể khai thác hiệu quả các nguồn lực huy động hiện tại của dân cư trên địa bàn cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng cho phát triển kinh tế - xã hội mà cần thiết phải có sự định hướng và hỗ trợ từ phía cơ quan quản lý mà cụ thể là từ phía NHNN thông qua các chính sách đặc thù (ưu đãi, thuận lợi):

+ Cần phải có các chính sách hỗ trợ theo hướng nới lỏng các điều kiện trên nguyên tắc an toàn đối với các TCTD trong quá trình hoạt động như các chính sách liên quan đến việc mở chi nhánh, phòng giao dịch, các hoạt động liên kết cung cấp vốn giữa các ngân hàng, các tổ chức trong và ngoài nước và các tổ chức xã hội, chính trị trên địa bàn; Tiếp đến là các chính sách về giá và nguồn lực hoạt động hợp lý như là chính sách lãi suất, tỷ lệ an toàn, chính sách tái cấp vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc,….
+ Các NHTM cần chủ động xây dựng chiến lược cụ thể hướng tới các khu vực vùng sâu, vùng xa bao quát hầu hết các hoạt động trọng yếu của ngân hàng trên địa bàn như chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển mạng lưới chi nhánh hiệu quả, công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ của ngân hàng cũng như các cán bộ kiêm nhiệm từ các tổ chức đoàn thể xã hội, xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp với các đặc thù sản xuất trên địa bàn. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế, tiếp thị những sản phẩm tiết kiệm đặc biệt là các sản phẩm tiết kiệm dài hạn một cách tiện lợi, phù hợp với văn hóa vùng miền, dễ tiếp cận và bao quan được hết các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn từ những người dân đến các doanh nghiệp, các dự án sản xuất.. Có kế hoạch khai thác tiền gửi của dân cư ở mọi khu vực, thành phần và mức thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi trong gửi và rút tiền để tăng nhanh tiền gửi tiết kiệm của dân cư. Phân loại khách hàng theo nguồn thu, yêu cầu, tâm lý… Đồng thời, cải tiến thời gian giao dịch cho phù hợp với sinh hoạt và công việc của dân cư tại các điểm giao dịch, có thể làm việc cả ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính để dân có thể thuận tiện trong việc gửi và rút tiền.
Có thể nhận thấy rằng, nếu công tác huy động nguồn vốn qua ngân hàng được thực hiện tốt, ngày càng lớn mạnh thì các ngân hàng sẽ chủ động hơn, đồng thời sẽ giảm thiểu được rủi ro hoạt động, đặc biệt là rủi ro về kỳ hạn trong quá trình hoạt động. Điều đó sẽ góp phần củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng, tạo thuận lợi cho việc thu hút điều chuyển vốn trong hệ thống của từng NHTM, cũng như tạo uy tín đối với các tổ chức trong và ngoài nước ủy thác vốn đầu tư phát triển kinh tế Tây Nguyên.

TS.Nguyễn Thị Kim Thanh
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